
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Toán

12A3

Toán

12A3

Toán

12A1

Toán

12A1

2
Toán

12A10

Toán

12A10

Toán

12A11

Toán

12A11

Toán

12A5

Toán

12A5

3
Toán

12A2

Toán

12A2

Toán

12A12

Toán

12A12

4
Toán

12A6

Toán

12A6

Toán

12A8

Toán

12A8

5
Toán

12A7

Toán

12A7

Toán

12A14

Toán

12A14

6
Toán

12A9

Toán

12A9

Toán

12A13

Toán

12A13

Toán

12A4

Toán

12A4

7
Lí

12A7

Lí

12A10

8
Lí

12A9

9
Lí

12A8

10
Lí 

12A4

11
Lí 

12A2

Lí

12A11

12
Lí

12A5

Lí 

12A14

13
Lí

12A6

14
Lí

12A3

Lí

12A13

15
Lí

12A1

Lí

12A12

16
Hóa

12A7

Hóa

12A11

17
Hóa

12A13

Hóa

12A14

18
Hóa

12A4

Hóa

12A1

19
Hóa

12A3

20
Hóa

12A5
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 ChiềuThứ 2 Chiều Thứ 3 Chiều Thứ 4  Chiều Thứ 5 Sáng Thứ 7



21
Hóa

12A6

Hóa

12A9

Hóa

12A8

22
Hóa

12A10

23
Hóa

12A2

Hóa

12A12

24
Sinh

12A10

Sinh

12A3

25
Sinh

12A14

Sinh

12A5

Sinh

12A4

26
Sinh

12A11

Sinh

12A13

Sinh

12A2

27
Sinh

12A12

Sinh

12A6

Sinh

12A7

28
Sinh

12A9

Sinh

12A8

Sinh

12A1

29
Văn

12A4

Văn

12A4

Văn

12A11

Văn

12A11

30
Văn

12A14

Văn

12A14

Văn

12A5

Văn

12A5

31
Văn

12A12

Văn

12A12

Văn

12A6

Văn

12A6

32
Văn

12A10

Văn

12A10

Văn

12A3

Văn

12A3

33
Văn

12A7

Văn

12A7

Văn

12A2

Văn

12A2

34
Văn

12A9

Văn

12A9

Văn

12A1

Văn

12A1

35
Văn

12A8

Văn

12A8

Văn

12A13

Văn

12A13

36
Sử

12A10

Sử

12A5

37
Sử 

12A13

Sử

12A14

38
Sử

12A1

Sử

12A12

39
Sử

12A3

Sử

12A8

40
Sử

12A9

Sử

12A2

41
Sử

12A4

Sử

12A6

42
Sử

12A11

Sử

12A7

43
Địa

12A7

Địa

12A12

Địa

12A10

Địa

12A5

Địa

12A2

44
Địa

12A3

Địa

12A1

Địa

12A14

Địa

12A8

45
Địa

12A11

Địa

12A9

Địa

12A13

Địa

12A4

Địa

12A6



46
Anh

12A2

Anh

12A2

Anh

12A11

Anh

12A11

47
Anh

12A12

Anh

12A12

Anh

12A8

Anh

12A8

Anh

12A1

Anh

12A1

48
Anh

12A9

Anh

12A9

Anh

12A4

Anh

12A4

Anh

12A7

Anh

12A7

49
Anh

12A5

Anh

12A5

Anh

12A10

Anh

12A10

Anh

12A14

Anh

12A14

50
Anh

12A3

Anh

12A3

51
Anh

12A13

Anh

12A13

Anh

12A6

Anh

12A6

52 10A9 11A1 10A2 10A8 10A9 12A7 12A4 11A7 10A2 10A8 11A1 11A7 12A7 12A4
QP

12A2

QP

12A2

53 12A13 10A7 12A8 10A7 10A11 10A5 10A11 11A12 11A12 11A10 10A5 12A13 11A10 12A8

54 12A3 10A1 10A12 10A15 11A4 12A14 10A12 11A8 10A15 12A14 11A4 11A8 10A1 12A3
QP

12A3

QP

12A3

55 12A9 10A3 10A10 11A11 12A9 10A10 12A5 12A6 11A6 12A5 11A11 10A3 11A6 12A6

56 10A13 11A5 12A10 10A13 10A6 11A5 12A10 11A3 12A11 10A6 11A3 12A2 12A11 12A2

57 10A14 10A4 11A2 11A9 12A1 12A12 11A9 12A1 10A4 11A2 10A14 12A12

58 10A1 10A7 10A15 10A6 10A8 11A6 11A11 11A3 11A12 11A4 10A2
QP

12A6

QP

12A6

59 10A13 10A9 11A2 10A4 10A10 10A12 10A11 10A5 11A5 11A8 11A9 11A10 10A3 10A14 11A1 11A7
QP

12A1

QP

12A1

1 2 3 4 1 2 3 4

1
QP

12A7

QP

12A7

QP

12A4

QP

12A4

2
QP

12A11

QP

12A11

QP

12A12

QP

12A12

QP

12A14

QP

12A14

3
QP

12A8

QP

12A8

QP

12A5

QP

12A5

4
QP

12A9

QP

12A9

QP

12A10

QP

12A10

QP

12A13

QP

12A13

* Lưu ý: Các buổi sáng thứ 7 của tuần chẵn học Lý-Hóa-Sinh tăng cường

Các buổi sáng thứ 7 và chiều thứ 4 tuần lẽ học Sử-Địa tăng cường.

Môn GDQP 12 chuyển sang học theo lịch mới điều chỉnh (môn QP sáng thứ 7 chỉ học tuần lẽ; môn

 QP chiều thứ 4 và chiều thứ 7 học cả tuần chẵn và lễ đến khi hết chương trình).

CHIỀU THỨ 4 CHIỀU THỨ 7

BAN GIÁM HIỆU
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